
Số 

TT

Mã môn 

thi
Mã hồ sơ Họ và tên

Ngày sinh

DD/MM/YY

Địa chỉ thường chú

(Theo CMT hoặc TCC)

CMND

/Thẻ Căn cước
SĐT Email

Trình độ chuyên 

môn

(CĐ-CN-KS-Ths-

TS)

Lĩnh vực đăng ký  

Sát hạch

Hạng 

đăng ký

(I-II-

III) 

Nơi đăng 

ký dự sát 

hạch

Số năm 

kinh 

nghiệm 

(Theo 

đơn)

Đơn vị công tác
Ghi 

chú

Ngày cấp 

CMT/thẻ 

CC/HC 

Nơi cấp 

CMT/Thẻ 

CC/HC

Quốc 

tịch 

theo 

CMT/T

hẻ 

CC/HC

Hệ đào 

tạo 

Cơ sở đào 

tạo 

1 TKĐT

H24.17-

260109-

170066

Vũ Quốc 

Hưng
03/10/1982

Thôn Quỳnh Đô, xã 

Đại Thanh, Thành 

phố Hà Nội

00108203796

6

09690004

97

hungvq@huc

e.edu.vn

Kỹ sư xây dựng 

Cảng - Đường 

thủy

Thiết kế xây dựng 

công trình - Công 

trình Đường thủy 

nội địa - Hàng hải

I HAP 20
Viện Cảng - Kỹ 

thuật Hàng Hải

Cấp 

mới
14/04/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH xây 

dựng Hà 

Nội

GSXD

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I HAP 20
Cấp 

mới

2 GSXD

H24.17-

260109-

170067

Lê Văn Thành 10/05/1987
Bản Đại Phát, xã Mai 

Sơn, tỉnh Sơn La

03608701315

9

09791712

34

26c09106@g

mail.com

Kỹ sư Kỹ thuật 

công trình xây 

dựng

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

III HAP 12

Công ty TNHH 

MTV Tư vấn và 

Xây dựng Tuấn 

Phong

Cấp 

mới
23/09/2022

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Vừa 

làm 

vừa 

học

ĐH Thuỷ 

lợi

3 GSXD

H24.17-

260109-

170075

Nguyễn Hồng 

Phúc
08/10/1983

Khu dân cư số 5, 

phường Chí Linh, 

thành phố Hải Phòng

03008300147

6

08330810

83

hoangphucks

xd01@gmail.

com

Kỹ sư xây dựng - 

Xây dựng Dân 

dụng Công 

nghiệp

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

II HAP 18
Công ty TNHH 

Xây dựng MTQ

Cấp 

mới
06/07/2022

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Tại 

chức

ĐH Kiến 

trúc Hà 

Nội

4 TKĐB

H24.17-

260109-

170083

Trịnh Việt 

Dũng
25/10/1996

số 17 ngõ 603 Lạc 

Long Quân, Phường 

Tây Hồ, Thành phố 

Hà Nội

00109602023

1

03454959

88

trinhvietdung

251051996@

gmail.com

Kỹ sư kỹ thuật 

xây dựng (Xây 

dựng công trình 

giao thông)

Thiết kế xây dựng 

công trình - Công 

trình Đường bộ

III HAP 06

Công ty CP Tư 

vấn Xây dựng, 

Môi trường và Hạ 

tầng kỹ thuật Việt 

Nam

Cấp 

mới
10/07/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH Giao 

thông vận 

tải

5 GSLĐ

H24.17-

260109-

170076

Nguyễn Đạt 

Tuấn
19/06/1998

Thôn Hồng Thái, xã 

Minh Thọ, tỉnh Hưng 

Yên

03409800295

2

03961643

33

dattuantb@g

mail.com

Kỹ sư Kỹ thuật 

cơ khí

Giám sát công tác 

lắp đặt thiết bị 

công trình

III HAP 05

Công ty TNHH 

MTV Tư vấn và 

Xây dựng Tuấn 

Phong

Cấp 

mới
16/01/2022

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH Giao 

thông vận 

tải

QLDA
Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng
III HAP 05

Cấp 

mới

6 TKĐT

H24.17-

260109-

170079

Vũ Minh 

Tuấn
05/09/1985

Tổ 9 Cụm 4 phường 

Khương Đình, Hà 

Nội

03008502426

2

09830042

86

minhtuanv@g

mail.com

Kỹ sư xây dựng 

Cảng - Đường 

thuỷ

Thiết kế xây dựng 

công trình - Công 

trình Đường thủy 

nội địa - Hàng hải

I HAP 17
Viện Cảng - Kỹ 

thuật hàng hải

Cấp 

mới
18/08/2025

Bộ Công 

an

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH Xây 

dựng

GSXD

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I HAP 17
Cấp 

mới

7 GSXD

H24.17-

260110-

170005

Vũ Văn Chức 01/03/1985

Thôn Rót, Bình 

Minh, Nam Trực, 

Nam Định

03608500492

8

09792211

56

chuccometco

@gmail.com

Kỹ sư Xây dựng - 

Công nghệ kỹ 

thuật xây dựng

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I HAP 16
Công ty Cổ phần 

Coninco 3C

Cấp 

mới
06/03/2025

Bộ Công 

an

Việt 

Nam

Chính 

quy - 

Liên 

thông

ĐH Xây 

dựng

8 GSXD

H24.17-

260110-

170007

Dương Mạnh 

Huấn
11/11/1973

Xn công trình 798 

Kim Nỗ, Đông Anh, 

Hà Nội

04407300043

6

09133686

79

Duongmanhh

uan068073@

gmail.com

Kỹ sư xây dựng 

cầu đường

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I HAP 21

Công ty Cổ phần 

tư vấn xây dựng 

giao thông Hà 

Nội

Cấp 

mới
27/09/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Tại 

chức

ĐH Giao 

thông vận 

tải

9 GSXD

H24.17-

260110-

170032

Nguyễn Văn 

Thủy
30/04/1976

Khu Hiệp Thượng, 

Phường Phạm Sư 

Mạnh, Thành Phố 

Hải Phòng

03007600535

5

03463390

45

thuyqcsmcc@

gmail.com

Kỹ sư Xây dựng - 

Vật liệu và cấu 

kiện xây dựng

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I HAP 26

Chi nhánh Công 

ty TNHH Apave 

Châu Á-Thái 

Bình Dương tại 

Hà nội

Cấp 

mới
22/12/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH Xây 

dựng Hà 

Nội

PHÒNG THI SỐ 01
DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐỦ ĐIỀU KIỆN SÁT HẠCH - CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 365 ngày 27 tháng 02 năm 2026)



Số 

TT

Mã môn 

thi
Mã hồ sơ Họ và tên

Ngày sinh

DD/MM/YY

Địa chỉ thường chú

(Theo CMT hoặc TCC)

CMND

/Thẻ Căn cước
SĐT Email

Trình độ chuyên 

môn

(CĐ-CN-KS-Ths-

TS)

Lĩnh vực đăng ký  

Sát hạch

Hạng 

đăng ký

(I-II-

III) 

Nơi đăng 

ký dự sát 

hạch

Số năm 

kinh 

nghiệm 

(Theo 

đơn)

Đơn vị công tác
Ghi 

chú

Ngày cấp 

CMT/thẻ 

CC/HC 

Nơi cấp 

CMT/Thẻ 

CC/HC

Quốc 

tịch 

theo 

CMT/T

hẻ 

CC/HC

Hệ đào 

tạo 

Cơ sở đào 

tạo 

10 GSXD

H24.17-

260112-

170028

Đoàn Danh 

Điệp
29/10/1978

Thôn Hải Yến, Hải 

Triều, Tiên Lữ, Hưng 

Yên

03307800550

5

09829807

39

diepđoanan

h@gmail.co

m

Kỹ sư xây dựng - 

Xây dựng dân 

dụng và công 

nghiệp

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I HAP 24

Công ty Cổ phần 

Xây Dựng và 

Thương mại 

Hoàng Vĩ

Cấp 

mới
14/04/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH xây 

dựng 

11 GSXD

H24.17-

260112-

170052

Nguyễn Xuân 

Thắng
16/9/1970

Số nhà 18, ngõ 67, tổ 

18, Yên Hòa, Cầu 

Giấy, Hà Nội

03807000272

2

09613320

06

xuanthangtmt

l@gmail.com

Kỹ sư xây dựng 

Cầu Đường bộ - 

Xây dựng cầu 

đường

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I HAP 23

Công ty Cổ phần 

tư vấn Trường 

Sơn

Cấp 

mới
25/07/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Tại 

chức

ĐH Giao 

thông vận 

tải

12 TKĐB

H24.17-

260113-

170012

Nguyễn Toàn 

Sơn
18/08/1997

tổ 23, Định Công, 

Hoàng Mai, Hà Nội

00109700167

0

09811126

26

kysuthietkevn

@gmail.com

Kỹ sư Kỹ thuật 

đô thị

Thiết kế xây dựng 

công trình - Công 

trình Đường bộ

III HAP 04

Công ty Cổ phần 

TVTK và XD 

Trường Thành 

Việt Nam

Cấp 

mới
29/04/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH Kiến 

trúc Hà 

Nội

TKCTN

Thiết kế xây dựng 

công trình - Công 

trình Cấp nước - 

thoát nước

III HAP 04
Cấp 

mới

13 TKQH

H24.17-

260113-

170020

Lê Đậu Anh 21/04/1977

Số 8/163 đường Đà 

Nẵng, phường Ngô 

Quyền, thành phố Hải 

Phòng

04007702560

7

09835382

71

kts.dauanh@

gmail.com
Kiến Trúc Sư

Thiết kế Quy 

hoạch xây dựng
II HAP 25

Công ty cổ phần 

Tư vấn Xây dựng 

Đô thị Hải Phòng

Cấp 

mới
10/08/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH xây 

dựng Hà 

Nội

14 GSXD

H24.17-

260113-

170042

Đỗ Trung 

Hậu
24/03/1981

Tòa SDU 143 Trần 

Phú, Văn Quan, Hà 

Đông, Hà Nội

03108101045

5

09836883

55

dohau24@gm

ail.com

Kỹ sư xây dựng - 

Xây dựng dân 

dụng công 

nghiệp

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I HAP 20
Công ty TNHH 

Công nghiệp

Cấp 

mới
29/04/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH Kiến 

trúc Hà 

Nội

15 GSXD

H24.17-

260113-

170045

Trần Đình 

Thế
20/02/1982

Xóm 5, Quỳnh Bá, 

Quỳnh Lưu, Nghệ An

04008201935

8

09746226

86

dinhtheqb@g

mail.com

Kỹ sư Xây dựng 

cầu đường

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I HAP 19

Công ty CP tư 

vấn đầu tư và xây 

dựng MH

Cấp 

mới
11/08/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH Kỹ 

thuật - 

ĐH Đà 

Nẵng

16 GSXD

H24.17-

260113-

170046

Phạm Xuân 

Bách
23/11/1995

Số 8D Trần Bình 

Trọng, phường Lê 

Thanh Nghị, Thành 

phố Hải Phòng

03009501652

5

08688406

32

phamxuanbac

h1995@gmail

.com

Kỹ sư kỹ thuật 

xây dựng 

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

III HAP 06

Công ty cổ phần 

khảo sát địa chất 

& xây dựng Hải 

Dương 

Cấp 

mới
06/02/2023

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH Dân 

lập 

Phương 

Đông

17 GSXD

H24.17-

260114-

170023

H24.17-

260116-

170018

Bùi Việt 

Dũng
14/04/1975

Tổ dân phố 1, Thị 

trấn Châu Ổ, Bình 

Sơn, Quảng Ngãi

05107500951

3

09443395

39

vietdungqng

@gmail.com

Kỹ sư Thuỷ lợi - 

Công trình thuỷ 

lợi

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I HAP 27

Công ty cổ phần 

xây dựng công 

trình IPC

Cấp 

mới
06/10/2022

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH Thuỷ 

lợi

18 TKKC

H24.17-

260114-

170041

Nguyễn Thị 

Thùy Dương
21/03/1985

P506 Nhà B24 TT 

Kim Liên, Kim Liên, 

Đống Đa, Hà Nội

00118504027

8

09792718

86

thq@bmbstee

l.com.vn

Kỹ sư xây dựng - 

Xây dựng dân 

dụng và công 

nghiệp

Thiết kế xây dựng 

công trình - Kết 

cấu công trình

I HAP 17

Công ty cổ phần 

tư vấn đầu tư xây 

dựng Sao Việt

Cấp 

mới
12/12/2024

Bộ Công 

an

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH Xây 

dựng

19 TKĐT

H24.17-

260114-

170031

Trần Việt 

Cường
08/04/1979

Số 3C18, phường 

Hồng Bàng, thành 

phố Hải Phòng

03107900156

3

08272727

16

tranvietcuong

.701@gmail.c

om

Kỹ sư bảo đảm 

an toàn đường 

thuỷ

Thiết kế xây dựng 

công trình - Công 

trình Đường thủy 

nội địa - Hàng hải

I HAP 20

Công ty cổ phần 

tư vấn đầu tư xây 

dựng và hàng hải 

thương mại

Cấp 

mới
25/04/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH Hàng 

Hải

mailto:diepđoananh@gmail.com
mailto:diepđoananh@gmail.com
mailto:diepđoananh@gmail.com


Số 

TT

Mã môn 

thi
Mã hồ sơ Họ và tên

Ngày sinh

DD/MM/YY

Địa chỉ thường chú

(Theo CMT hoặc TCC)

CMND

/Thẻ Căn cước
SĐT Email

Trình độ chuyên 

môn

(CĐ-CN-KS-Ths-

TS)

Lĩnh vực đăng ký  

Sát hạch

Hạng 

đăng ký

(I-II-

III) 

Nơi đăng 

ký dự sát 

hạch

Số năm 

kinh 

nghiệm 

(Theo 

đơn)

Đơn vị công tác
Ghi 

chú

Ngày cấp 

CMT/thẻ 

CC/HC 

Nơi cấp 

CMT/Thẻ 

CC/HC

Quốc 

tịch 

theo 

CMT/T

hẻ 

CC/HC

Hệ đào 

tạo 

Cơ sở đào 

tạo 

20 TKTG

H24.17-

260115-

170031

Phạm Duy 

Thuần
02/12/1998

Thọ Tiến, Minh Phú, 

Đông Hưng, Thái 

Bình

03409801446

8

03720382

10

phamduythua

n1298@gmail

.com

Kỹ sư kỹ thuật 

nhiệt

Thiết kế cơ - điện 

công trình - Hệ 

thống thông gió - 

cấp thoát nhiệt

III HAP 04
Công ty CP Xây 

dựng TEG

Cấp 

mới
22/08/2024

Bộ Công 

an

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH Bách 

khoa Hà 

Nội

21 GSXD

H24.17-

260115-

170034

Nguyễn Kim 

Vinh
10/08/1994

Thăng Long Victory, 

xã An Khánh, huyện 

Hoài Đức, TP Hà Nội

04009401058

5

03875301

96

kimvinhksxd

@gmail.com

Kỹ sư kỹ thuật 

công trình xây 

dựng

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I HAP 08

Công ty cổ phần 

Tư vấn đô thị 

Việt Nam – 

Vinacity

Cấp 

mới
05/04/2023

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH Thuỷ 

lợi

22 GSXD

H24.17-

260115-

170035

Hồ Bảo Long 11/02/1983

Thôn 1 Quảng Công, 

Quảng Điền, Thừa 

Thiên Huế

04608300270

6

09381102

83

hobaolong11

02@gmail.co

m

Kỹ sư Kỹ thuật 

Công trình Xây 

dựng Dân dụng 

và Công nghiệp

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I HAP 12

Công ty Cổ phần 

Tư vấn và Quản 

lý dự án xây dựng 

Quốc tế ICP

Cấp 

mới
27/07/2022

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH Quốc 

tế Hồng 

Bàng TP. 

HCM

23 QLDA

H24.17-

260115-

170041

Trần Mạnh 

Dũng
18/11/1977

108 khu TT Máy 

Đèn, Phường Hồng 

Hà, Tp. Hà Nội

00107700192

9

03779636

96

joshtran08@g

mail.com

Kỹ sư xây dựng - 

Xây dựng dân 

dụng và công 

nghiệp

Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng
I HAP 25

Công ty cổ phần 

hỗ trợ phát triển 

công nghệ 

DETECH

Cấp 

mới
04/09/2022

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH xây 

dựng Hà 

Nội

24 TKCTN

H24.17-

260114-

170029

Nguyễn Văn 

Tiến
09/08/1988

CH B-0908 TTTM 

DVTH và NƠCT, 

Phường Yên Sở, 

Thành phố Hà Nội

03808801068

9

09160644

79

vantientvtk

@gmail.com

Kỹ sư Xây dựng - 

Cấp thoát nước 

Thiết kế xây dựng 

công trình - Công 

trình Cấp nước - 

thoát nước

I HAP 15

Công ty cổ phần 

Tư vấn đầu tư và 

Thiết kế xây dựng 

Việt Nam (CDC)

Cấp 

mới
10/04/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH Xây 

dựng

25 GSXD

H24.17-

260115-

170061

Nguyễn Viết 

Nam
30/10/1987

Thôn Ngọc Hồi, 

Ngọc Hồi, Thanh Trì, 

Hà Nội

03408700394

2

09019830

10

nguyenvietna

m3012@gma

il.com

Kỹ sư Xây dựng 

dân dụng và 

công nghiệp

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I HAP 15

Công ty cổ phần 

tư vấn quản lý 

xây dựng Quốc tế

Cấp 

mới
25/04/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH Kiến 

trúc Hà 

Nội

26 KSĐH

H24.17-

260115-

170038

Vũ Văn Hòa 20/04/1988

5A/1061 Ngô Gia Tự, 

Phường Hải An, TP. 

Hải Phòng

03108801943

7

09442004

88

vuvanhoa204

@gmail.com
Kỹ sư Trắc địa Khảo sát Địa hình II HAP 14

Xí nghiệp Khảo 

sát bảo đảm an 

toàn hàng hải 

miền Bắc

Cấp 

mới
22/12/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH Mỏ - 

Địa chất

27 GSXD

H24.17-

260105-

170160

Vũ Văn 

Hoàng
17/08/1994

Tổ dân phố Tranh 

Đấu, phường Thạch 

Khôi, thành phố Hải 

Phòng

03009400183

6

03975555

65

tuanhoang.ha

u@gmail.com

Kỹ sư Công 

nghệ kỹ thuật vật 

liệu xây dựng

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

II HAP 07

Ban Quản lý dự 

án đầu tư xây 

dựng khu vực Hải 

Dương

Cấp 

mới
28/08/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH Kiến 

trúc Hà 

Nội

28 GSLĐ

H24.17-

260106-

170005

Nguyễn Minh 

Cảnh
24/03/1986

Số 4/509 TDP Hoàng 

Mai, phường An Hải, 

tp Hải Phòng

03108600209

6

09660966

68

minhcanhhp

@gmail.com

Kỹ sư kỹ thuật 

điện- hệ thống 

điện

Giám sát công tác 

lắp đặt thiết bị 

công trình

III HAP 4

Ban QLDA Điện 

lực Hải Phòng- 

Cty Điện lực Hải 

Phòng

Cấp 

mới
17/6/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Vừa 

làm 

vừa 

học

ĐH Bách 

khoa Hà 

Nội

QLDA
Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng
III HAP 4

Cấp 

mới

29 GSXD

H24.17-

260107-

170037

Đặng Tuệ 

Minh
03/11/1991

Căn hộ chung cư 

1101- Chung cư An 

Quý Hưng Riveside, 

phường Việt Hưng, 

tp Hà Nội

01909100198

1

09346879

91

minhdt.qlda

@hopluccor

p.vn

Kỹ sư kỹ thuật 

xây dựng

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I HAP 12

Cty CP đầu tư xây 

dựng và thương 

mại Anh Vũ

Cấp 

mới
06/08/2022

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH Giao 

thông vận 

tải

mailto:vantientvtk@gmail.com
mailto:vantientvtk@gmail.com
mailto:minhcanhhp@gmail.com
mailto:minhcanhhp@gmail.com
mailto:minhdt.qlda@hopluccorp.vn
mailto:minhdt.qlda@hopluccorp.vn
mailto:minhdt.qlda@hopluccorp.vn


Số 

TT

Mã môn 

thi
Mã hồ sơ Họ và tên

Ngày sinh

DD/MM/YY

Địa chỉ thường chú

(Theo CMT hoặc TCC)

CMND

/Thẻ Căn cước
SĐT Email

Trình độ chuyên 

môn

(CĐ-CN-KS-Ths-

TS)

Lĩnh vực đăng ký  

Sát hạch

Hạng 

đăng ký

(I-II-

III) 

Nơi đăng 

ký dự sát 

hạch

Số năm 

kinh 

nghiệm 

(Theo 

đơn)

Đơn vị công tác
Ghi 

chú

Ngày cấp 

CMT/thẻ 

CC/HC 

Nơi cấp 

CMT/Thẻ 

CC/HC

Quốc 

tịch 

theo 

CMT/T

hẻ 

CC/HC

Hệ đào 

tạo 

Cơ sở đào 

tạo 

30 GSXD

H24.17-

260107-

170027

Lương Ngọc 

Tuấn
24/11/1989

Thôn Hồng 

Giang,Dương Đức, 

Lạng Giang, Bắc 

Giang

02408900954

1

09685659

25

luongngoctu

an268@gm

ail.com

Kỹ sư kỹ thuật 

xây dựng công 

trình giao thông

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I HAP 11

Cty CP đầu tư xây 

dựng và thương 

mại Anh Vũ

Cấp 

mới
08/10/2024

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH Giao 

thông vận 

tải

31 GSXD

H24.17-

260107-

170018

Phan Công 

Thành
03/05/1981

C,145, KN ở Thới 

An, Khu phố 1, Thới 

An Quận 12, tp Hồ 

Chí Minh

08908100019

2

09436344

00

Thanh0305

@gmail.com

Kỹ sư xây dựng 

cầu đường

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I HAP 18

Chi nhánh Cty CP 

TVTK GTVT 

phía Nam- Xí 

nghiệp Tư vấn 

thiết kế cấu lớn- 

Hầm

Cấp 

mới
11/01/2022

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH Quốc 

gia HCM- 

ĐH Bách 

khoa

TKĐB

Thiết kế xây dựng 

công trình - Công 

trình Đường bộ

I HAP 18
Cấp 

mới

32 TKCĐ

H24.17-

260107-

170046

Hà Trung 

Kiên
27/07/1980

Tổ 17, Vĩnh Hưng, 

Hoàng Mai, Hà Nội

03408001233

4

09061283

28

hatrungkien

277@gmail.

com

Kỹ sư Điện khí 

hóa XN mỏ và 

Dầu khí

Thiết kế cơ - điện 

công trình - Hệ 

thống điện

I HAP 21

Cty CP đầu tư xây 

dựng và thương 

mại Anh Vũ

Cấp 

mới
25/04/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH Mỏ -

Địa chất

GSLĐ

Giám sát công tác 

lắp đặt thiết bị 

công trình

I HAP 21
Cấp 

mới

33 TKCĐN

H24.17-

260107-

170058

Chu Mạnh 

Thắng
20/8/1994

Tổ 2 Cụm Tó, Nhân 

Chính, Thanh Xuân, 

Hà Nội

03009400260

6

09658138

11

chuthang23

11@gmail.c

om

Kỹ sư Cấp thoát 

nước

Thiết kế cơ - điện 

công trình - Hệ 

thống cấp - thoát 

nước công trình

II HAP 9

Cty CP đầu tư xây 

dựng và thương 

mại Anh Vũ

Cấp 

mới
27/12/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH Xây 

dựng

34 GSLĐ

H24.17-

260107-

170060

Hoàng Văn 

Nam
10/03/1995

Xóm Vân Trung, 

Nam Vân, tp Nam 

Định, Nam Định

03609500957

7

08371770

94

hoangnamn

d95@gmail.

com

Kỹ sư công nghệ 

kỹ thuật môi 

trường 

Giám sát công tác 

lắp đặt thiết bị 

công trình

III HAP 8

Cty CP tư vấn 

thiết kế kiến trúc 

xây dựng Việt 

Nam

Cấp 

mới
26/04/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH Tài 

nguyên 

và Môi 

trường 

Hà Nội

TKCTN

Thiết kế xây dựng 

công trình - Công 

trình Cấp nước - 

thoát nước

III HAP 8
Cấp 

mới

35 GSLĐ

H24.17-

260107-

170061

Tống Văn 

Duy
08/01/1995

Vũ Hội, Vũ Thư, 

Thái Bình

03409500386

6

09484808

89

t.v.duyks@g

mail.com

Kỹ sư công nghệ 

kỹ thuật môi 

trường 

Giám sát công tác 

lắp đặt thiết bị 

công trình

III HAP 8

Cty CP tư vấn 

thiết kế kiến trúc 

xây dựng Việt 

Nam

Cấp 

mới
04/02/2022

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH Tài 

nguyên 

và Môi 

trường 

Hà Nội

TKCTN

Thiết kế xây dựng 

công trình - Công 

trình Cấp nước - 

thoát nước

III HAP 8
Cấp 

mới

36 TKKC

H24.17-

260107-

170062

Phạm Tiến 

Tới
14/09/1984

Gamuda Gardens, 

Trần Phú, Hoàng 

Mai, Hà Nội

03408400960

6

09146060

80

toipt@hucc.

edu.vn

Kỹ sư xây dựng 

dân dụng và 

công nghiệp

Thiết kế xây dựng 

công trình - Kết 

cấu công trình

I HAP 18
Cty TNHH tư vấn 

đại học Xây dựng

Cấp 

mới
22/9/2024

Bộ Công 

an

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH Xây 

dựng

mailto:luongngoctuan268@gmail.com
mailto:luongngoctuan268@gmail.com
mailto:luongngoctuan268@gmail.com
mailto:Thanh0305@gmail.com
mailto:Thanh0305@gmail.com
mailto:hatrungkien277@gmail.com
mailto:hatrungkien277@gmail.com
mailto:hatrungkien277@gmail.com
mailto:chuthang2311@gmail.com
mailto:chuthang2311@gmail.com
mailto:chuthang2311@gmail.com
mailto:hoangnamnd95@gmail.com
mailto:hoangnamnd95@gmail.com
mailto:hoangnamnd95@gmail.com
mailto:t.v.duyks@gmail.com
mailto:t.v.duyks@gmail.com
mailto:toipt@hucc.edu.vn
mailto:toipt@hucc.edu.vn


Số 

TT

Mã môn 

thi
Mã hồ sơ Họ và tên

Ngày sinh

DD/MM/YY

Địa chỉ thường chú

(Theo CMT hoặc TCC)

CMND

/Thẻ Căn cước
SĐT Email

Trình độ chuyên 

môn

(CĐ-CN-KS-Ths-

TS)

Lĩnh vực đăng ký  

Sát hạch

Hạng 

đăng ký

(I-II-

III) 

Nơi đăng 

ký dự sát 

hạch

Số năm 

kinh 

nghiệm 

(Theo 

đơn)

Đơn vị công tác
Ghi 

chú

Ngày cấp 

CMT/thẻ 

CC/HC 

Nơi cấp 

CMT/Thẻ 

CC/HC

Quốc 

tịch 

theo 

CMT/T

hẻ 

CC/HC

Hệ đào 

tạo 

Cơ sở đào 

tạo 

37 TKĐB

H24.17-

260105-

170166

Kiều Cao 

Trọng
06/07/1999

Xã Thạch Thất, tp Hà 

Nội

00109902166

7

09697210

31

trongcaokie

u99@gmail.

com

Kỹ sư công nghệ 

kỹ thuật giao 

thông

Thiết kế xây dựng 

công trình - Công 

trình Đường bộ

III HAP 3

Cty CP tư vấn 

đầu tư xây dựng 

Phú Cát

Cấp 

mới
11/07/2024

Bộ Công 

an

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH Công 

nghệ 

Giao 

thông vận 

tải

38 GSXD

H24.17-

260108-

170030

Nguyễn Văn 

Khánh
29/10/1984

Tân Lập, Ngọc Thiện, 

Tân Yên, Bắc Giang

02408400169

7

09752966

38

khanh.cd84

@gmail.com

Kỹ sư xây dựng 

cầu- đường

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I HAP 17

Cty TNHH tư vấn 

và xây dựng Minh 

Vũ

Cấp 

mới
13/12/2024

Bộ Công 

an

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH Xây 

dựng

39 TKCĐ

H24.17-

260108-

170011

Vũ Văn Thảo 10/02/1990

Thôn Chùa Trên, 

Hương Lạc, LẠng 

Giang, Bắc Giang

02409002246

0

03496093

83

thaohtd1k53

@gmail.com

Kỹ sư kỹ thuật 

điện- Hệ thống 

điện

Thiết kế cơ - điện 

công trình - Hệ 

thống điện

I HAP 12

Cty CP đầu tư xây 

dựng và thương 

mại Anh Vũ

Cấp 

mới
04/12/2022

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH Bách 

khoa Hà 

Nội

40 GSXD

H24.17-

260108-

170017

Nguyễn Sơn 

Tùng
30/08/1987

P610- Tòa Trung 

Rice City- Phường 

Hoàng Liệt, tp Hà 

Nội

03608700087

6

09416513

57

tungnst308

@gmail.com

Kỹ sư xây dựng- 

Cấp thoát nước

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I HAP 13

Cty CP đầu tư xây 

dựng và thương 

mại Anh Vũ

Cấp 

mới
10/04/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH Xây 

dựng

41 TKĐB

H24.17-

260108-

170048

Nguyễn Chí 

Công
02/09/1998

Phường Châu Son, 

tỉnh Ninh Bình

03509800322

7

03289640

96

congsoi.98

@gmail.com

Kỹ sư kỹ thuật 

xây dựng công 

trình giao thông

Thiết kế xây dựng 

công trình - Công 

trình Đường bộ

II HAP 4

Cty CP đầu tư xây 

dựng và thương 

mại Anh Vũ

Cấp 

mới
24/10/2023

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH Giao 

thông vận 

tải

42 TKKC

H24.17-

260108-

170053

Trần Huy 

Nam
18/10/1991

Số 6/81 đường Trần 

Nhật Duật, phường 

Nam Định, tỉnh Ninh 

Bình

03609102567

7

03638202

89

tranhuynam.

nuce@gmail

.com

Kỹ sư kỹ thuật 

công trình xây 

dựng

Thiết kế xây dựng 

công trình - Kết 

cấu công trình

I HAP 9
Cty CP dịch vụ 

thí nghiệm Điện 5

Cấp 

mới
16/12/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH Xây 

dựng

43 GSXD

H24.17-

260109-

170006

Hoàng Ngọc 

Sơn
24/03/1985

tổ 58, khu phố 49, 

phường Quy Nhơn, 

tỉnh Gia Lai

05208501767

9

09337220

56

ngocsonkha

nghy@gmail

.com

Kỹ sư kỹ thuật 

công trình 

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I HAP 16

Cty CP tư vấn xây 

dựng Tổng 

Hợp(Nagecco)

Cấp 

mới
22/04/2023

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH kỹ 

thuật CN 

TP HCM

44 GSXD

H24.17-

260109-

170042

Đặng Như 

Quỳnh
20/10/1983

140/27 Lê Đức Thọ, 

phường 6, Gò Vấp, tp 

Hồ Chí Minh

04208300070

2

09877776

46

pecc2quynh.

dn@gmail.c

om

Kỹ sư kỹ thuật 

công trình 

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I HAP 14
Cty CP tư vấn xây 

dựng Điện 2

Cấp 

mới
22/11/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Vừa 

làm 

vừa 

học

ĐH thủy 

lợi

45 GSXD

H24.17-

260109-

170029

Đào Thiên 

Khánh
27/07/1981

Tổ 4 Lê Hồng Phong, 

tp Quảng Ngãi, 

Quảng Ngãi

05108101032

8

09064267

99

daothienkha

nh@gmail.c

om

Kỹ sư công nghệ 

kỹ thuật công 

trình xây dựng

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I HAP 12
Cty CP tư vấn xây 

dựng Điện 2

Cấp 

mới
28/06/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH Duy 

Tân

46 KSĐH

H24.17-

260116-

170008

Phạm Quý 

Huỳnh
02/09/1980

Thôn Mỹ Ngự, xã 

Quyết Thắng, tp Hải 

Phòng

03108001586

6

09432125

99

huynhks121

@gmail.com

Kỹ sư bảo đảm 

an toàn đường 

thủy

Khảo sát Địa hình II HAP 16

Xí nghiệp khảo 

sát bảo đảm an 

toàn hàng hải 

miền Bắc

Cấp 

mới
01/09/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH Hàng 

Hải

47 GSXD

H24.17-

260116-

170006

Lê Anh 

Quyên
17/09/1976

1/4/200 Cát Linh, 

Lương Khê 4, Tràng 

Cát Hải An, Hải 

Phòng

03007600303

2

09829179

76

leanhquyen2

025@gmail.

com

Kỹ sư xây dựng 

dân dụng và 

công nghiệp

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I HAP 22

Cty CP TVTK và 

Giám định xây 

dựng Sao Việt

Cấp 

mới
26/07/2022

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH Dân 

lập Hải 

Phòng

48 GSXD

H24.17-

260116-

170014

Bùi Hữu 

Nguyện
12/04/1982

Ninh Kiều, Tân Dân, 

Sóc Sơn, Hà Nội

00108200519

6

03990009

19

L60184@g

mail.com

Kỹ sư xây dựng 

cầu đường

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I HAP 11

Tổng Cty tư vấn 

thiết kế GTVT- 

CTCP

Cấp 

mới
09/03/2023

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Vừa 

học 

vừa 

làm

ĐH Giao 

thông vận 

tải

mailto:trongcaokieu99@gmail.com
mailto:trongcaokieu99@gmail.com
mailto:trongcaokieu99@gmail.com
mailto:khanh.cd84@gmail.com
mailto:khanh.cd84@gmail.com
mailto:thaohtd1k53@gmail.com
mailto:thaohtd1k53@gmail.com
mailto:tungnst308@gmail.com
mailto:tungnst308@gmail.com
mailto:congsoi.98@gmail.com
mailto:congsoi.98@gmail.com
mailto:tranhuynam.nuce@gmail.com
mailto:tranhuynam.nuce@gmail.com
mailto:tranhuynam.nuce@gmail.com
mailto:ngocsonkhanghy@gmail.com
mailto:ngocsonkhanghy@gmail.com
mailto:ngocsonkhanghy@gmail.com
mailto:pecc2quynh.dn@gmail.com
mailto:pecc2quynh.dn@gmail.com
mailto:pecc2quynh.dn@gmail.com
mailto:daothienkhanh@gmail.com
mailto:daothienkhanh@gmail.com
mailto:daothienkhanh@gmail.com
mailto:huynhks121@gmail.com
mailto:huynhks121@gmail.com
mailto:leanhquyen2025@gmail.com
mailto:leanhquyen2025@gmail.com
mailto:leanhquyen2025@gmail.com
mailto:L60184@gmail.com
mailto:L60184@gmail.com


Số 

TT

Mã môn 

thi
Mã hồ sơ Họ và tên

Ngày sinh

DD/MM/YY

Địa chỉ thường chú

(Theo CMT hoặc TCC)

CMND

/Thẻ Căn cước
SĐT Email

Trình độ chuyên 

môn

(CĐ-CN-KS-Ths-

TS)

Lĩnh vực đăng ký  

Sát hạch

Hạng 

đăng ký

(I-II-

III) 

Nơi đăng 

ký dự sát 

hạch

Số năm 

kinh 

nghiệm 

(Theo 

đơn)

Đơn vị công tác
Ghi 

chú

Ngày cấp 

CMT/thẻ 

CC/HC 

Nơi cấp 

CMT/Thẻ 

CC/HC

Quốc 

tịch 

theo 

CMT/T

hẻ 

CC/HC

Hệ đào 

tạo 

Cơ sở đào 

tạo 

49 GSXD

H24.17-

260116-

170066

Nguyễn Văn 

Tú
09/10/1986

TDP Hưng Hòa, 

phường Sông Trí, 

tỉnh Hà Tĩnh 

04218800213

1

09622100

16

vantuxdcd@

gmail.com

Kỹ sư xây dựng 

cầu đường

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

II HAP 16

CTy TNHH MTV 

xây dựng Kỷ 

Nguyên

Cấp 

mới
11/04/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH Đà 

Nẵng- 

ĐH Bách 

Khoa

50 KSĐH

H24.17-

260116-

170020

Nguyễn Mạnh 

Cường
10/02/1982

Số 10 Bạch Đằng, 

Hồng Bàng, Hải 

Phòng

00108201087

8

09845247

66

manhcuong

kshh@gmail

.com

Kỹ sư bảo đảm 

an toàn đường 

thủy

Khảo sát Địa hình II HAP 15

Xí nghiệp khảo 

sát bảo đảm an 

toàn hàng hải 

miền Bắc

Cấp 

mới
10/07/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH Hàng 

Hải

51 QLDA

H24.17-

260116-

170022

Trần Văn 

Bình
30/12/1987

229 Hoàng Lộc, 

phường Lê Thanh 

Nghị, tp Hải Phòng

03008701318

0

09799624

90

trinhvanbinh

ct05@gmail.

com

Kỹ sư kỹ thuật 

xây dựng

Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng
III HAP 13

Trung tâm quản 

lý, bảo trì các 

công trình

Cấp 

mới
25/04/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH Giao 

thông vận 

tải TP. 

HCM

GSXD

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

III HAP 13
Cấp 

mới

52 TKCTN

H24.17-

260116-

170053

Nguyễn 

Thành Thơ
18/10/1981

Số 18 ngách 107 Ngõ 

Văn Hương, phường 

Văn Miếu- Quốc Tử 

Giám, TP Hà Nội

02718101160

0

09425619

81

thanhtho198

1@gmail.co

m

Kỹ sư môi 

trường nước- 

cấp thoát nước

Thiết kế xây dựng 

công trình - Công 

trình Cấp nước - 

thoát nước

II HAP 21

Chi nhánh Cty 

TNHH MTV 

nước sạch Hà Nội- 

Xí nghiệp tư vấn 

Khảo sát thiết kế

Cấp 

mới
10/07/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH Xây 

dựng

53 GSXD

H24.17-

260116-

170034

Lưu Văn 

Toàn
04/12/1989

3A ngõ 4- Hà Trì 5, 

Hà Cầu, Hà Đông, 

Hà Nội

02408900193

2

09826963

32

luutoanyd@

gmail.com

Kỹ sư kỹ thuật 

xây dựng 

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I HAP 11

Cty CP tư vấn và 

QLDA xây dựng 

Quốc tế ICP

Cấp 

mới
19/04/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH Giao 

thông vận 

tải

54 TKCTN

H24.17-

260116-

170039

Tạ Văn Hoà 10/07/1991
Thôn 1 Nam Phù, tp 

Hà Nội

04009100042

3

09649333

45

hoatv06@g

mail.com

Kỹ sư cấp thoát 

nước

Thiết kế xây dựng 

công trình - Công 

trình Cấp nước - 

thoát nước

II HAP 9

Chi nhánh Cty 

TNHH MTV 

nước sạch Hà Nội- 

Xí nghiệp tư vấn 

Khảo sát thiết kế

Cấp 

mới
14/04/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH thủy 

lợi

55 TKCTN

H24.17-

260116-

170048

Lê Quang 

Thành
30/081967

TT nhà máy cao su 

Sao Vàng, phường 

Khương Đình, Tp Hà 

Nội

00106700183

7

09322254

59

lequangthan

h1@gmail.c

om

Kỹ sư cấp thoát 

nước

Thiết kế xây dựng 

công trình - Công 

trình Cấp nước - 

thoát nước

II HAP 15

Chi nhánh Cty 

TNHH MTV 

nước sạch Hà Nội- 

Xí nghiệp tư vấn 

Khảo sát thiết kế

Cấp 

mới
18/12/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Vừa  

làm 

vừa 

học

ĐH kiến 

trúc Hà 

Nội

56 TKĐT

H24.17-

260116-

170060

Nguyễn Văn 

Thiện
02/01/1996

Tổ 3 Khu Đường 

Thuyết, phường Lê 

Chân, TP. Hải Phòng

03109600274

2

07838097

75

nguyenvanthi

en9xhp@gma

il.com

Kỹ sư Kỹ thuật 

công trình biển - 

Kỹ thuật xây 

dựng công trình 

thủy

Thiết kế xây dựng 

công trình - Công 

trình Đường thủy 

nội địa - Hàng hải

III HAP 06

Công ty Cổ phần 

Tư vấn Đầu tư 

Công trình Hàng 

hải Việt Nam

Cấp 

mới
05/01/2026

Bộ Công 

an

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH Hàng 

Hải

GSXD

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

III HAP 06
Cấp 

mới

mailto:vantuxdcd@gmail.com
mailto:vantuxdcd@gmail.com
mailto:manhcuongkshh@gmail.com
mailto:manhcuongkshh@gmail.com
mailto:manhcuongkshh@gmail.com
mailto:trinhvanbinhct05@gmail.com
mailto:trinhvanbinhct05@gmail.com
mailto:trinhvanbinhct05@gmail.com
mailto:thanhtho1981@gmail.com
mailto:thanhtho1981@gmail.com
mailto:thanhtho1981@gmail.com
mailto:luutoanyd@gmail.com
mailto:luutoanyd@gmail.com
mailto:hoatv06@gmail.com
mailto:hoatv06@gmail.com
mailto:lequangthanh1@gmail.com
mailto:lequangthanh1@gmail.com
mailto:lequangthanh1@gmail.com


Số 

TT

Mã môn 

thi
Mã hồ sơ Họ và tên

Ngày sinh

DD/MM/YY

Địa chỉ thường chú

(Theo CMT hoặc TCC)

CMND

/Thẻ Căn cước
SĐT Email

Trình độ chuyên 

môn

(CĐ-CN-KS-Ths-

TS)

Lĩnh vực đăng ký  

Sát hạch

Hạng 

đăng ký

(I-II-

III) 

Nơi đăng 

ký dự sát 

hạch

Số năm 

kinh 

nghiệm 

(Theo 

đơn)

Đơn vị công tác
Ghi 

chú

Ngày cấp 

CMT/thẻ 

CC/HC 

Nơi cấp 

CMT/Thẻ 

CC/HC

Quốc 

tịch 

theo 

CMT/T

hẻ 

CC/HC

Hệ đào 

tạo 

Cơ sở đào 

tạo 

57 TKĐT

H24.17-

260116-

170061

Phan Văn 

Phúc
14/06/1993

3/146 Phương Lưu, 

Phường Đông Hải, 

Tp. Hải Phòng

03409300514

1

03896981

35

phuc.mcic@g

mail.com

Kỹ sư Kỹ thuật 

công trình biển - 

Kỹ thuật xây 

dựng công trình 

thủy

Thiết kế xây dựng 

công trình - Công 

trình Đường thủy 

nội địa - Hàng hải

III HAP 07

Công ty Cổ phần 

Tư vấn Đầu tư 

Công trình Hàng 

hải Việt Nam

Cấp 

mới
25/04/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH Hàng 

Hải

GSXD

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

III HAP 07
Cấp 

mới

58 GSXD

H24.17-

260116-

170062

Nguyễn Xuân 

Trường
22/11/1988

Số 3/27/29/139 Ngô 

Gia Tự, An Khê 1, 

phường Hải An, 

thành phố Hải Phòng

03108800997

2

09692211

88

truongnx@m

cic-

vietnam.vn

Kỹ sư Kỹ thuật 

công trình biển - 

Kỹ thuật xây 

dựng công trình 

thủy; Kỹ sư Kỹ 

thuật Công trình 

xây dựng - Xây 

dựng dân dụng 

và công nghiệp

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I HAP 10

Công ty Cổ phần 

Tư vấn Đầu tư 

Công trình Hàng 

hải Việt Nam

Cấp 

mới
23/12/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH Hàng 

Hải

59 TKCH

H24.17-

260117-

170002

Vũ Quang 

Hạnh
08/06/1997

tổ 8, xã Phụ Dực, tỉnh 

Hưng Yên

03409700619

8

09715886

97

quanghanhvu.

8668@gmail.

com

Kỹ sư Công 

nghệ kỹ thuật 

giao thông

Thiết kế xây dựng 

công trình - Công 

trình Cầu - Hầm

III HAP 04

Công ty cổ phần 

tư vấn thiết kế 

giao thông vận tải 

phía Nam – Tedi 

Cấp 

mới
31/8/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH Giao 

thông vận 

tải

TKĐB

Thiết kế xây dựng 

công trình - Công 

trình Đường bộ

III HAP 04
Cấp 

mới

60 GSXD

H24.17-

260119-

170008

Trần Văn 

Quân
09/06/1989

Xã Gia Lộc, thành 

phố Hải Phòng.

03008900126

9

09327809

99

trananhquan1

088@gmail.c

om

Kỹ sư Kỹ thuật 

công trình xây 

dựng

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

III HAP 09

Trung tâm Quản 

lý, bảo trì các 

công trình

Cấp 

mới
10/04/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH Xây 

dựng

61 GSXD

H24.17-

260119-

170036

Võ Sơn Hải 23/09/1969

Tổ dân phố 5, Nam 

Hồng, Thị xã Hồng 

Lĩnh, Hà Tĩnh

04206900246

9

09823244

03

haivs69@gm

ail.com

Kỹ sư Địa chất 

công trình

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I HAP 33

Công ty Cổ phần 

Tư vấn thiết kế 

cầu lớn - hầm

Cấp 

mới
22/04/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH Mỏ - 

Địa chất

62 TKQH

H24.17-

260119-

170038

Đặng Thị 

Minh Loan
24/03/1978

tổ 7, phường Trung 

Hòa, quận Cầu Giấy, 

Hà nội

00117803187

9

09863716

36

loandangkts

@gmail.com

Kiến trúc sư - 

Kiến trúc

Thiết kế Quy 

hoạch xây dựng
III HAP 23

Công ty cổ phần 

tư vấn và đầu tư 

TTVN

Cấp 

mới
27/08/2022

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

Viện ĐH 

Mở Hà 

Nội

QLDA
Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng
III HAP 23

Cấp 

mới

63 TKTL

H24.17-

260119-

170042

Huỳnh Trung 

Sáng
11/08/1967

Thôn 1 Đức Chánh, 

Mộ Đức, Quảng Ngãi

05106701846

1

09755328

64

trungsang196

7@gmail.com

Kỹ sư Xây dựng 

thủy lợi

Thiết kế xây dựng 

công trình - Công 

trình Thủy lợi, đê 

điều

II HAP 06

Công ty Cổ phần 

xây dựng Hà 

Dương Quảng 

Nam

Cấp 

mới
09/05/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Dài 

hạn

ĐH Bách 

khoa Đà 

Nẵng

GSXD

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

II HAP 06
Cấp 

mới

KSĐH Khảo sát Địa hình II HAP 06
Cấp 

mới

QLDA
Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng
III HAP 06

Cấp 

mới



Số 

TT

Mã môn 

thi
Mã hồ sơ Họ và tên

Ngày sinh

DD/MM/YY

Địa chỉ thường chú

(Theo CMT hoặc TCC)

CMND

/Thẻ Căn cước
SĐT Email

Trình độ chuyên 

môn

(CĐ-CN-KS-Ths-

TS)

Lĩnh vực đăng ký  

Sát hạch

Hạng 

đăng ký

(I-II-

III) 

Nơi đăng 

ký dự sát 

hạch

Số năm 

kinh 

nghiệm 

(Theo 

đơn)

Đơn vị công tác
Ghi 

chú

Ngày cấp 

CMT/thẻ 

CC/HC 

Nơi cấp 

CMT/Thẻ 

CC/HC

Quốc 

tịch 

theo 

CMT/T

hẻ 

CC/HC

Hệ đào 

tạo 

Cơ sở đào 

tạo 

64 GSXD

H24.17-

260119-

170045

Hà Đình Thủy 16/07/1974

Tdp Trù 4, Cổ Nhuế 

2, Bắc Từ Liêm, Hà 

Nội

00107403245

3

09863057

74

hathuy170719

74@gmail.co

m

Kỹ sư Xây dựng - 

Xây dựng dân 

dụng công 

nghiệp

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I HAP 18

Công ty Cổ phần 

CONINCO đầu tư 

phát triển hạ tầng 

và tư vấn xây 

dựng

Cấp 

mới
23/04/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH Kiến 

trúc Hà 

Nội

65 GSLĐ

H24.17-

260119-

170056

Đoàn Phạm 

Trường
15/01/1978

41 Ngô Gia Tự, Hải 

Châu 1, Hải Châu, 

Đà Nẵng

05107801507

5

09051142

35

cadtruong@g

mail.com

Kỹ Sư Điện Tàu 

Thủy

Giám sát công tác 

lắp đặt thiết bị 

công trình

I HAP 25

Công ty TNHH 

MTV Tư vấn 

khảo sát thiết kế 

xây dựng & 

Thương mại Gia 

Nguyễn

Cấp 

mới
10/08/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH Giao 

thông vận 

tải TP. 

HCM

66 GSLĐ

H24.17-

260119-

170061

Nguyễn Chính 

Công
24/02/1991

Tổ dân phố Tiến 

Hưng, Phường Thành 

Sen, Tỉnh Hà Tĩnh

04209100724

5

09473732

97

chinhcong.ct

m5@gmail.co

m

Kỹ sư Cơ khí - 

Công nghệ chế 

tạo máy

Giám sát công tác 

lắp đặt thiết bị 

công trình

III HAP 11

Tổng công ty lắp 

máy Việt Nam - 

CTCP Lilama

Cấp 

mới
27/08/2022

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH Bách 

khoa Hà 

Nội

67 GSXD

H24.17-

260119-

170089

H24.17-

260123-

170047

Nguyễn Thế 

Vương
16/11/1990

Số 8B Dãy A Ngõ 6 

Bế Văn Đàn, Phường 

Hà Đông, Hà Nội

00109006221

2

03720701

02

nguyenthevuo

ngbhu@gmail

.com

Kỹ sư Kỹ thuật 

xây dựng

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

II HAP 05

Công ty Cổ phần 

xây dựng Phú 

Thành

Cấp 

mới
27/11/2024

Bộ Công 

an

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH Giao 

thông vận 

tải

QLDA
Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng
II HAP 05

Cấp 

mới

68 GSXD

H24.17-

260119-

170093

Nguyễn Bá 

Tiến
24/04/1969

Tổ 4, Trần Phú, thành 

phố Hà Giang, tỉnh 

Hà Giang

03606900840

2

09110356

16

Hagiang367

@gmail.com

Kỹ sư Xây dựng - 

Xây dựng dân 

dụng và công 

nghiệp

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

II HAP 17

Công ty cổ phần 

giao thông xây 

dựng 556 

Cấp 

mới
14/09/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH Xây 

dựng

69 GSXD

H24.17-

260119-

170094

Nguyễn Hà 

Tuyên
23/12/1985

Tổ 15, Hà Giang 1, 

Tuyên Quang

02608500835

9

09827312

85

Hagiang367

@gmail.com

Kỹ sư xây dựng 

Cầu - Đường

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

II HAP 13

Công ty cổ phần 

giao thông xây 

dựng 556 

Cấp 

mới
24/11/2025

Bộ Công 

an

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH Giao 

thông vận 

tải

TKĐB

Thiết kế xây dựng 

công trình - Công 

trình Đường bộ

III HAP 13
Cấp 

mới

QLDA
Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng
III HAP 13

Cấp 

mới

70 GSXD

H24.17-

260119-

170091

Nguyễn Xuân 

Hùng
26/10/1983

Căn 304 HH4C Linh 

Đàm, Hoàng Liệt, 

Hoàng Mai, Hà Nội 

03108300376

8

09791660

67

nguyenxuanh

ung183@gma

il.com

Kỹ sư xây dựng 

dân dụng công 

nghiệp

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I HAP 17

Công ty Cổ phần 

tư vấn và đầu tư 

HCT

Cấp 

mới
04/08/2022

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH Kiến 

trúc Hà 

Nội
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71 TKĐB

H24.17-

260119-

170073

Nguyễn 

Lương Quyến
20/11/1979

SN 66B, Tổ 1, 

Nguyễn Trãi, thành 

phố Hà Giang, tỉnh 

Hà Giang

00807900222

7

09798392

89

Quyentvxdhg

@gmail.com

Kỹ sư kỹ thuật 

công trình xây 

dựng

Thiết kế xây dựng 

công trình - Công 

trình Đường bộ

III HAP 11

Công ty TNHH 

Tư vấn ĐTXD 

Đông Dương Hà 

Giang

Cấp 

mới
20/04/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Vừa 

làm 

vừa 

học

ĐH Xây 

dựng

TKTL

Thiết kế xây dựng 

công trình - Công 

trình Thủy lợi, đê 

điều

III HAP 11
Cấp 

mới

GSXD

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

II HAP 11
Cấp 

mới

72 GSXD

H24.17-

260120-

170018

Trần Văn 

Mạnh
20/03/1984

Tân Hương, Thái 

Bảo, Gia Đình, Bắc 

Ninh

02708401043

5

09844564

23

conga3ad@g

mail.com

Kỹ sư kỹ thuật 

công trình xây 

dựng

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I HAP 07

Công ty Cổ phần 

TVTK Công trình 

xây dựng Hải 

Phòng

Cấp 

mới
10/8/2024

Bộ Công 

an

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH Xây 

dựng

73 GSLĐ

H24.17-

260120-

170023

Lê Văn Kha 04/07/1989

Kim Tây, Phước Hòa, 

Tuy Phước, Bình 

Định

05208901257

1 

09385058

77

levankha2509

@gmail.com

Kỹ sư công nghệ 

kỹ thuật điện

Giám sát công tác 

lắp đặt thiết bị 

công trình

I HAP 14

Công ty TNHH 

xây dựng cơ điện 

Trí Trung

Cấp 

mới
04/10/2022

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH Công 

nghiệp 

TP. HCM

74 GSXD

H24.17-

260120-

170019

Trần Lâm 

Thao
22/08/1984

Xóm Nam Lĩnh, Xã 

Đại Huệ, Nghệ An

04008402395

4 

09611776

68

lamthao262@

gmail.com

Kỹ sư xây dựng 

dân dụng và 

công nghiệp

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

III HAP 17

Công ty TNHH 

xây dựng 156 

Nghệ An  

Cấp 

mới
27/10/2022

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy
ĐH Vinh

75 ĐGXD

H24.17-

260120-

170015

Nguyễn Viết 

Hùng
22/02/1984

Xã Quỳ Châu, tỉnh 

Nghệ An.

04008402819

0

09133832

36

viethung222

@gmail.com

Kỹ sư xây dựng 

dân dụng và 

công nghiệp

Định giá xây 

dựng
III HAP 17

Công ty TNHH 

xây dựng 156 

Nghệ An  

Cấp 

mới
12/05/2022

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy
ĐH Vinh

QLDA
Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng
III HAP 17

Cấp 

mới

76 GSXD

H24.17-

260120-

170017

Phạm Văn 

Thanh
05/08/1988

Thôn 10, Quảng Hải, 

Quảng Xương, Thanh 

Hoá

03808804051

8

09784498

53

thanhpv220@

gmail.com

Kỹ sư Kinh tế và 

Quản lý đô thị 

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I HAP 13

Công ty TNHH 

Quảng cáo và 

Thiết kế 

UPDECOR

Cấp 

mới
20/09/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH Xây 

dựng

77 GSXD

H24.17-

260120-

170039

Nguyễn Văn 

Tùng
07/07/1984

Thôn Cổ Giang, Lệ 

Chi, Gia Lâm, Hà 

Nội

02708401560

8

09776559

18

tungsong7784

@gmail.com

Kỹ sư Kỹ thuật 

công trình xây 

dựng

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I HAP 13

Công ty TNHH 

Công trình kỹ 

thuật xây dựng 

SHUNXI

Cấp 

mới
12/07/2022

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Vừa 

làm 

vừa 

học

ĐH Xây 

dựng

78 GSXD

H24.17-

260120-

170037

Trần Công 

Đạt
09/04/1996

Trần Nguyên Hãn, Lê 

CHân, Hải Phòng. 

02209600002

1

09844564

23

Conga3ad@g

mail.com

Kỹ sư Xây dựng 

công trình biển

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

III HAP 05

Công ty CP 

TVTK Công trình 

xây dựng Hải 

Phòng

Cấp 

mới
12/08/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH Hàng 

hải Việt 

Nam

ĐGXD
Định giá xây 

dựng
III HAP 05

Cấp 

mới
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79 QLDA

H24.17-

260120-

170036

Đỗ Ngọc 

Định
20/10/1995

Thôn Cự Lâm, xã 

Vạn Xuân, tỉnh Hưng 

Yên

03409500948

5

09884452

63

dongocdinhxd

1701d@gmail

.com

Kỹ sư Kỹ thuật 

công trình xây 

dựng xây dựng 

dân dụng và 

công nghiệp

Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng
I HAP 07

Công ty cổ phần 

Coninco 3C

Cấp 

mới
05/09/2022

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH Dân 

lập Hải 

Phòng


